
 

 

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG – KHÍ HẬU 
 

 

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn  

Bản tin phát lúc: 13h00 ngày 25/05/2020 
 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

TÂY 

BẮC 

LAI CHÂU 

MƯỜNG TÈ 1 0 2 0 4 4 4 1 7 8 25 

SÌN HỒ 0 0 0 2 0 0 0 3 18 5 3 

TAM ĐƯỜNG 1 0 10 0 0 5 7 2 2 9 28 

THAN UYÊN 2 3 5 1 1 8 15 7 0 9 10 

ĐIỆN BIÊN 

MƯỜNG LAY 3 0 0 0 1 1 1 5 4 17 8 

TUẦN GIÁO 0 0 0 0 0 0 0 5 1 30 26 

PHA ĐIN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 28 

ĐIỆN BIÊN 1 0 1 2 0 0 1 6 1 13 15 

SƠN LA 

PHIÊNG 

LANH 
1 0 1 0 3 1 4 2 0 20 11 

MƯỜNG LA 0 0 0 0 18 1 1 0 0 4 6 

SƠN LA 0 0 0 0 8 0 0 3 25 0 0 

SÔNG MÃ 0 0 0 0 1 0 0 5 33 12 7 

CÒ NÒI 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 11 

YÊN CHÂU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 10 

BẮC YÊN 0 0 0 0 3 6 8 3 0 0 10 

PHÙ YÊN 0 0 0 0 1 16 8 3 0 0 4 

MỘC CHÂU 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

HÒA BÌNH 

MAI CHÂU 0 0 0 0 39 2 0 0 0 0 0 

KIM BÔI 0 0 0 0 0 0 29 0 0 1 0 

CHI NÊ 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 

LẠC SƠN 2 0 0 0 0 5 7 6 0 1 2 

HÒA BÌNH 0 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 

 

VIỆT  

BẮC 

 

 

LÀO CAI 

LÀO CAI 0 0 13 1 5 65 43 2 0 24 14 

BẮC HÀ 0 0 3 0 0 38 29 0 0 7 7 

SA PA 0 0 2 0 1 2 11 2 0 47 11 

PHỐ RÀNG 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 5 

YÊN BÁI 

MÙ.CANG 

CHẢI 
0 0 0 0 19 0 1 0 2 1 6 

YÊN BÁI 0 0 8 0 0 9 8 11 0 0 0 

VĂN CHẤN 3 1 19 0 4 6 6 4 1 1 0 

LỤC YÊN 0 0 1 0 0 3 16 8 0 2 1 

HÀ GIANG 

HÀ GIANG 2 21 4 0 0 14 20 12 0 0 1 

HOÀNG SU 

PHÌ 
2 14 11 1 0 28 14 8 2 1 3 

BẮC MÊ 2 22 10 0 0 5 8 10 0 0 0 

BẮC QUANG 0 0 19 0 0 3 5 30 0 1 0 

TUYÊN 

QUANG 

TUYÊN 

QUANG 
0 0 1 0 0 3 1 24 0 0 0 

HÀM YÊN 0 6 4 0 0 4 4 9 0 0 0 

CHIÊM HÓA 0 64 5 0 0 0 4 4 0 1 0 

BẮC CẠN 

CHỢ RÃ 0 54 14 0 0 0 1 13 0 0 0 

NGÂN SƠN 0 15 14 0 0 0 0 7 0 0 0 

BẮC CẠN 1 19 8 0 0 0 17 5 0 0 0 

THÁI 

NGUYÊN 

THÁI 

NGUYÊN 
0 3 10 0 0 3 2 9 0 0 1 

ĐỊNH HÓA 0 4 18 0 0 0 6 16 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

 

PHÚ THỌ 

MINH ĐÀI 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 1 

PHÚ HỘ 0 0 0 0 0 1 64 2 0 0 0 

VIỆT TRÌ 0 0 0 0 0 52 6 0 0 0 0 

VĨNH 

PHÚC 

VĨNH YÊN 0 0 0 0 0 19 7 1 0 0 0 

TAM ĐẢO 0 0 0 0 0 11 8 4 0 0 0 

ĐÔNG 

BẮC 

CAO BẰNG 

CAO BẰNG 0 15 7 0 0 0 1 12 0 0 0 

BẢO LẠC 1 41 2 2 0 0 27 4 0 0 0 

NGUYÊN 

BÌNH 
3 87 13 0 0 0 4 18 0 0 0 

TRÙNG 

KHÁNH 
23 32 4 0 0 0 5 7 0 0 0 

LẠNG SƠN 

THẤT KHÊ 0 55 35 0 0 0 1 1 0 0 0 

LẠNG SƠN 0 0 37 0 0 0 0 2 2 0 2 

BẮC SƠN 0 1 28 0 0 0 0 4 0 0 0 

HỮU LŨNG 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 

ĐÌNH LẬP 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

QUẢNG 

NINH 

MÓNG CÁI 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUẢNG HÀ 0 2 14 0 0 0 0 0 1 0 0 

TIÊN YÊN 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 

CÔ TÔ 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

CỬA ÔNG 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 

BÃI CHÁY 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

UÔNG BÍ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

BẮC 

GIANG 

HIỆP HÒA 0 0 27 0 0 0 6 2 0 1 0 

LỤC NGẠN 0 23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 

SƠN ĐỘNG 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

BẮC GIANG 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

BẮC NINH BẮC NINH 0 0 6 0 0 0 3 1 0 0 0 

HẢI 

PHÒNG 

PHÙ LIỄN 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

HÒN DẤU 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẠCH. LONG 

VĨ 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐỒNG 

BẰNG 

BẮC BỘ 

HÀ NỘI 

LÁNG 1 1 0 0 0 0 64 1 0 0 0 

SƠN TÂY 0 0 0 0 0 12 21 1 0 0 0 

BA VÌ 0 0 0 0 0 8 18 0 0 0 0 

HÀ ĐÔNG 0 2 0 0 0 0 75 0 0 1 0 

HẢI 

DƯƠNG 

CHÍ LINH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

HẢI DƯƠNG 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

HƯNG YÊN HƯNG YÊN 0 0 0 0 0 0 26 10 0 0 0 

NAM ĐỊNH 
NAM ĐỊNH 0 0 0 0 0 0 10 47 0 1 0 

VĂN LÝ 0 0 0 0 0 0 3 28 3 0 0 

HÀ NAM PHỦ LÝ 1 0 0 0 0 2 7 3 0 0 1 

HƯNG YÊN NHO QUAN 0 0 0 0 0 0 17 15 2 0 1 

NINH BÌNH 
NINH BÌNH 1 0 0 0 0 0 3 45 0 0 0 

CÚC 

PHƯƠNG 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

THÁI BÌNH THÁI BÌNH 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 

BẮC 

TRUNG 

BỘ 

THANH 

HÓA 

HỒI XUÂN 3 0 0 3 1 1 0 6 1 0 0 

YÊN ĐỊNH 2 0 0 0 0 0 2 4 0 3 2 

SẦM SƠN 0 0 0 0 0 1 11 8 0 0 0 

BÁI THƯỢNG 2 0 0 0 0 1 0 2 3 3 0 

THANH HÓA 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 

NHƯ XUÂN 0 0 0 0 0 0 13 17 6 0 0 

TĨNH GIA 0 0 0 0 0 0 10 4 0 10 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

NGHỆ AN 

QÙY CHÂU 0 0 0 1 11 0 0 0 22 0 0 

TƯƠNG 

DƯƠNG 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 

QÙY HỢP 0 0 0 4 8 0 0 4 8 0 0 

TÂY HIẾU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

CON CUÔNG 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

QUỲNH LƯU 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

ĐÔ LƯƠNG 0 0 0 0 0 0 1 7 2 4 0 

HÒN NGƯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

VINH 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

HÀ TĨNH 

HƯƠNG SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

HÀ TĨNH 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

HƯƠNG KHÊ 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 

KỲ ANH 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

TRUNG 

TRUNG 

BỘ 

QUẢNG 

BÌNH 

TUYÊN HÓA 0 0 0 0 1 0 0 2 9 1 0 

ĐỒNG HỚI 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 

BA ĐỒN 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

QUẢNG 

TRỊ 

CỒN CỎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

ĐÔNG HÀ 0 0 0 0 0 0 0 1 42 6 0 

KHE SANH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 

THỪA 

THIÊN 

HUẾ 

HUẾ 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 

A LƯỚI 0 0 0 0 1 0 0 0 123 13 0 

NAM ĐÔNG 1 0 0 0 29 44 0 0 11 0 0 

ĐÀ NẴNG 
HOÀNG SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÀ NẴNG 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

QUẢNG 

NAM 

TAM KỲ 19 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

TRÀ MY 3 0 0 0 1 20 0 0 3 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

QUẢNG 

NGÃI 

LÝ SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q.NGÃI 17 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 

BA TƠ 0 0 0 0 10 0 0 2 45 0 0 

NAM 

TRUNG 

BỘ 

BÌNH ĐỊNH 

HOÀI NHƠN 38 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 

AN NHƠN 2 0 0 0 6 7 0 2 43 0 0 

QUY NHƠN 0 0 0 0 3 1 0 1 23 2 0 

TUY HÒA 0 0 0 0 3 0 0 0 6 11 0 

KHÁNH 

HÒA 

NHA TRANG 14 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 

CAM RANH 3 0 0 0 12 0 0 0 14 0 0 

SONG TỬ 

TÂY 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

TRƯỜNG SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

NINH 

THUẬN 
PHAN RANG 0 0 0 0 24 0 0 0 9 2 0 

BÌNH 

THUẬN 

PHAN THIẾT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

LA GI 0 0 1 1 0 1 0 6 0 1 2 

PHÚ QÚY 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 2 

TÂY 

NGUYÊN 

KON TUM 
ĐẮK TÔ 20 8 8 1 8 10 3 4 1 0 0 

KON TUM 1 2 31 1 26 4 1 9 41 0 0 

GIA LAI 

PLÂYCU 0 5 2 0 0 7 0 1 5 73 0 

AN KHÊ 3 31 0 0 3 5 0 0 0 7 2 

YALY 59 12 5 1 2 12 0 2 1 0 0 

AYUNPA 23 15 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

ĐẮC LẮC 

EAHLEO 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

BUÔN HỒ 20 1 0 2 0 0 0 0 1 56 1 

M ĐRẮK 8 0 0 0 6 0 0 0 3 25 0 

B.M. THUỘT 14 0 4 0 0 0 1 0 3 9 2 

EAKMAT 2 0 3 0 0 0 0 0 1 4 2 

LĂK 4 2 6 12 9 0 0 9 4 11 28 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

ĐẮK NÔNG 
ĐẮC MIL 0 6 0 3 2 0 0 3 30 4 1 

ĐẮK NÔNG 6 0 0 0 0 0 0 2 5 0 3 

LÂM ĐỒNG 

ĐÀ LẠT 30 1 0 0 14 5 0 1 2 22 0 

LIÊN 

KHƯƠNG 
61 2 0 1 9 8 0 3 75 3 0 

BẢO LỘC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 

NAM BỘ 

BÌNH 

PHƯỚC 

PHƯỚC 

LONG 
0 14 0 4 6 0 2 2 12 22 7 

ĐỒNG PHÚ 2 10 3 1 0 0 0 11 0 3 33 

TÂY NINH TÂY NINH 2 1 0 0 1 0 0 0 3 30 4 

ĐỒNG NAI 

TRỊ AN 3 1 0 0 9 11 0 0 32 66 4 

BIÊN HÒA 8 1 0 0 9 44 0 0 10 7 4 

LONG 

KHÁNH 
0 0 0 0 0 1 0 2 0 8 4 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
NHÀ BÈ 0 0 0 0 3 20 0 0 34 2 2 

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU 

VŨNG TÀU 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 5 

CÔN ĐẢO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HUYỀN 

TRÂN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

LONG AN MỘC HÓA 1 0 2 0 0 2 0 0 6 0 12 

TIỀN 

GIANG 

MỸ THO 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

BA TRI 0 0 0 2 0 2 0 0 6 0 0 

ĐỒNG 

THÁP 
CAO LÃNH 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TRÀ VINH CÀNG LONG 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

AN GIANG CHÂU ĐỐC 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

CẦN THƠ CẦN THƠ 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 



 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

25/05/20 

19h-01h 

25/05/20 

01h-07h 

26/05/20 

07h-13h 

26/05/20 

13h-19h 

26/05/20 

19h-01h 

26/05/20 

01h-07h 

27/05/20 

07h-13h 

27/05/20 

13h-19h 

27/05/20 

19h-01h 

27/05/20 

01h-07h 

28/05/20 

SÓC 

TRĂNG 
SÓC TRĂNG 0 0 0 0 4 0 0 0 29 0 0 

KIÊN 

GIANG 

RẠCH GÍA 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 

PHÚ QUỐC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỔ CHU 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

BẠC LIÊU BẠC LIÊU 0 0 0 1 0 2 0 5 35 0 0 

CÀ MAU CÀ MAU 8 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 

 

 

 

 


